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3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) là học phần bắt buộc đối với sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại và là học phần tự chọn đối với sinh viên các chuyên ngành khác.

Môn học này sẽ giới thiệu và cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan, cơ sở lý luận và thực tiễn nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu trong xu thế Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, cụ thể về các nội dung:

· Các khái niệm và nội dung cơ bản liên quan tới nghiệp vụ kinh doanh XNK

· Chuẩn bị và tổ chức thực hiện hợp đồng XNK

· Rủi ro và tổn thất đối với hàng hóa XNK, cách thức mua bảo hiểm hàng hóa cho hàng hóa XNK và những thủ tục cần thiết để khiếu nại người bảo hiểm đòi bồi thường tổn thất cho hàng hóa đã được bảo hiểm;

· Các phương thức vận tải hàng hóa, trình tự thuê vận tải và lựa chọn phương thức vận tải trong hoạt động kinh doanh XNK

· Trình tự và các thủ tục hải quan trong kinh doanh XNK

· Các phương tiện và phương thức thanh toán trong kinh doanh XNK.

Nghiệp vụ kinh doanh XNK được giảng dạy với sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên thường xuyên được tiếp cận với các Hợp đồng XNK, Bộ chứng từ XNK, các tình huống, giao dịch trong kinh doanh XNK thực tế và thường xuyên được chia nhóm, thực hiện đóng vai (Cán bộ Công ty xuất nhập khẩu, đối tác kinh doanh, Cán bộ Ngân hàng…) để thực hành thảo luận, phân tích, thực hành nghiệp vụ cũng như đánh giá rủi ro các giao dịch XNK,….

Nghiệp vụ kinh doanh XNK là học phần bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành, nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh XNK bên cạnh các môn chuyên ngành khác như: Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế,…

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
· Mục tiêu kiến thức: Trang bị cho người học những vấn đề lý luận và thực tiễn trong kinh doanh XNK, các khái niệm, rủi ro, quy trình kinh doanh xuất nhập khẩu trong các nội dung: Chuẩn bị và ký kết hợp đồng XNK, Vận tải và bảo hiểm hàng hóa, Những vấn đề chủ yếu và cần lưu ý trong thủ tục hải quan, Thanh toán quốc tế.
Qua đó, người học có thể thực hiện được các công việc có tính nghiệp vụ tại các Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu, Ngân hàng thương mại cũng như tại các cơ quan quản lý hoạt động này như các Bộ, ban ngành; Ngân hàng trung ương; Cơ quan Hải quan,…

· Mục tiêu kỹ năng: Người học phải nắm được những kỹ năng quan trọng sau được trang bị xuyêt suốt toàn bộ quá trình giảng dạy môn học:

+ Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, xử lý tình huống và trình bày vấn đề;

+ Kỹ năng làm việc nhóm;

+ Kỹ năng sử dụng, vận dụng các thuật ngữ trong kinh doanh XNK bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

+ Kỹ năng thực hiện hợp đồng XNK, các bước thuê phương tiện vận tải, bảo hiểm, kiểm tra bộ chứng từ; đàm phán giao dịch, kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK;

+ Kỹ năng xử lý một số tình huống trong kinh doanh XNK.

5. TRANG THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO MÔN HOC
Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, các tài liệu tham khảo thực tế.
6. KẾ HOẠCH TƯ VẤN, GIÚP ĐỠ HỌC VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC 

- Tham khảo tài liệu ở các thư viện của Học viện;
- Mời các cán bộ có nghiệm xuất nhập khẩu tới thỉnh giáng, nói chuyện chuyên đề.
- Tổ chức làm việc nhóm, xây dựng một thương vụ với đầy đủ các quy trình.
7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC
- Nghiên cứu kỹ các tài liệu tham khảo

- Tham gia đầy đủ thời gian lên lớp 

- Tham gia đẩy đủ các buổi thảo luận về vấn đề nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu trong thực tiễn.
- Chuẩn bị tốt cho các buổi lên lớp và thảo luận.

- Chấp hành đầy đủ các quy chế đào tạo của Khoa và Học viện.
8. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

	PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
	TỶ TRỌNG

	Điểm đánh giá ý thức học tập, chuyên cần, tham gia xây dựng bài, thảo luận trên lớp, tính độc lập, sáng tạo của người học
	20%

	Kiểm tra giữa kì (bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thuyết trình…)
	20%

	Thi kết thúc học phần
	60%


9. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT
	Tên chương
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Chương 1: Tổng quan nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Chương 1 sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết về ngoại thương, về các nghiệp vụ ngoại thương và nghiên cứu những nhân tố có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện một nghiệp vụ ngoại thương. Sau khi học xong, người học sẽ có thể nhận biết một nghiệp vụ có được coi là nghiệp vụ ngoại thương hay không và những nhân tố nào trực tiếp hay gián tiếp tác động đến việc thực hiện nghiệp vụ ngoại thương đó một cách hiệu quả.
	3
	

	2
	Chương 2: Hợp đồng xuất nhập khẩu

Hình thức pháp lý cơ bản của trao đổi thương mại là Hợp đồng xuất nhập khẩu (hay gọi là hợp đồng ngoại thương). Trong chương này, sẽ cung cấp các nội dung cơ bản và chi tiết nêu trong điều khoản của hợp đồng xuất nhập khẩu nhằm cung cấp cho người soạn thảo hợp đồng các kỹ thuật và cách tiếp cận, giải quyết nhiều khía cạnh của vấn đề thường gặp của hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế, giúp các doanh nghiệp tránh được những tranh chấp, thiệt hại không đáng có. 
	9
	

	3
	Chương 3: Chuẩn bị giao dịch tiến tới đàm phán ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu

Giao dịch và ký kết hợp đồng là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiến hành mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, để giao dịch được thuận lợi và hợp đồng có thể ký kết thành công đòi hỏi các bên tham gia phải có sự am hiểu cũng như chuẩn bị chu đáo từ tìm hiểu về hàng hóa, đối tác, môi trường kinh doanh, môi trường văn hóa, môi trường pháp lý đến các kỹ thuật liên quan đến tính toán giá cả, các chỉ tiêu kinh doanh,… Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những công việc cần tiến hành để chuẩn bị tốt cho việc giao dịch và giao kết hợp đồng, đảm bảo mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. 
	3
	

	4
	Chương 4: Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Để thực hiện một hợp đồng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu phải thực hiện việc xin giấy phép xuất khẩu, chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu, thuê tàu vận chuyển, kiểm dịch hàng hóa, làm thủ tục hải quan, mua bảo hiểm, làm thủ tục thanh toán…; còn doanh nghiệp nhập khẩu phải tiến hành việc xin giấy phép nhập khẩu, thực hiện các khâu thanh toán ban đầu, thuê phương tiện vận chuyển, mua bảo hiểm, làm thủ tục hải quan… Trong chương này sẽ giới thiệu các nguyên tắc và trình tự thực hiện của một hợp đồng ngoại thương, qua đó giúp cho cán bộ làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan hiểu và nắm rõ quy trình, thủ tục theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng.
	6
	

	5
	Chương 5:  Vận tải hàng hóa trong kinh doanh xuất nhập khẩu

Vận tải hàng hóa là một khâu quan trọng trong hoạt động mua bán xuất nhập khẩu. Ngày nay, cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngành vận tải hàng hóa thương mại quốc tế ngày càng phát triển một cách đa dạng, phong phú không chỉ ở số lượng phương thức vận tải, số lượng hàng hóa vận chuyển mà còn ở cách thức vận chuyển hàng hóa. Chương này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản liên quan đến một số phương thức vận tải hàng hóa hiện nay phổ biến trên thế giới như vận tải bằng đường biển, đường sắt, đường hàng không,…vận tải đa phương thức. 
	9
	

	6
	Chương 6: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong hoạt động ngoại thương, hàng hóa thường được vận chuyển từ nước này tới nước khác. Trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra rất nhiều rủi ro: cháy, nổ, đắm tàu, tàu va vào đá, chiến tranh, bạo loạn, đình công, hay các thiên tai. Để giảm bớt thiệt hại cho các bên tham gia hoạt động ngoại thương, nghiệp vụ bảo hiểm chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu đã ra đời. Việc mua bảo hiểm cho hàng hóa thường là một khâu bắt buộc trong các hợp đồng ngoại thương. Chương 6 sẽ giới thiệu đến người học những tác dụng của việc mua bảo hiểm, các điều kiện bảo hiểm hàng hóa, và những chứng từ, thủ tục cần thiết để có thể được bảo hiểm trong trường hợp có thiệt hại xảy ra đối với hàng hóa. 
	6
	

	7
	Chương 7: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Trong chương này sẽ giới thiệu đến người học các phương tiện thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán quốc tế được sử dụng phổ biến trong kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay. Sau khi học xong, người học sẽ nhận biết được sự khác biệt cũng như những ưu điểm và nhược điểm của từng phương tiện thanh toán và phương thức thanh toán, để từ đó, trên cương vị là người xuất khẩu hay người nhập khẩu có thể chọn cho mình phương thức thanh toán, phương tiện thanh toán có lợi nhất.
	9
	

	
	Tổng số
	45
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